
BM0.7. Thông tin về cơ sở vật chất dùng chung 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, địa chỉ 
 

STT 

Mã giấy chứng 

nhận quyền sở 

hữu 

Diện tích 

(m2) 

Hình thức 

sử dụng 

Diện tích 

đất đã sử 

dụng (m2) 

Tình 

trạng sử 

dụng 

Địa chỉ 

1 BA294551 190377.7 Sử dụng 190377.7 
Đang sử 

dụng 

Khu Cát Thành, Phường 

Minh Thành, Quảng Yên, 

Quảng Ninh 

2 CY973959 75299.5 Sử dụng 75229.5 
Đang sử 

dụng 

Thọ Sơn, Yên Thọ, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

3 D8884738 27629.75 Sử dụng 27629.75 
Đang sử 

dụng 

Khu Yên Hoà, Phường Yên 

Thọ, thành Phố Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 

 

B. Công khai thông tin về danh mục các công trình xây dựng và các hạng mục cơ sở 

vật chất, diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn sử dụng cho đào tạo, NCKH và mục 

đích khác 
TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

1 CTMT-

Nhaxe 

HSSV 

Nhà xe 

HSSV 

Nhà để xe Phục vụ 

chức năng 

khác 

HSSV 200 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

2 CTYT-

KTXA 

Ký túc xá 

A 

Nhà ở công 

vụ cho cán 

bộ giảng 

dạy 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

CB-

CNV 

728 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

3 CTYT-

Nhaxe1 

Nhà để xe 

số 1 

Nhà để xe Phục vụ 

chức năng 

khác 

HSSV 103 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

4 CTYT-

Nhaxe2 

Nhà để xe 

số 2 

Nhà để xe Phục vụ 

chức năng 

khác 

HSSV 170 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

5 CTYT-

Nhaxe3 

Nhà để xe 

số 3 

Nhà để xe Phục vụ 

chức năng 

khác 

HSSV 270 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

6 CTYT-

Nhaxe4 

Nhà để xe 

số 4 

Nhà để xe Phục vụ 

chức năng 

khác 

CBCNV

-HSSV 

334 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

7 CTYT-

RLTC 

Nhà rèn 

luyện thể 

chất 

Nhà tập đa 

năng 

Phục vụ 

thể dục 

thể thao 

CBCNV

-HSSV 

683 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

8 D2-105, 

106 -

PTNHH 

Phòng 

Thí 

nghiệm 

Hóa học 

Phòng thí 

nghiệm 

Phục vụ 

thí 

nghiệm 

HSSV 104 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

9 D2-110-

PTNVL 

Phòng 

Thí 

nghiệm 

Vật lý 

Phòng thí 

nghiệm 

Phục vụ 

thí 

nghiệm 

HSSV 52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

10 D2-P404 

PTH 

KMCT 

Phòng 

thực hành 

Địa chất 

và đất đá 

xây dựng 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

giảng dạy 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

11 M-PTH 

MCT 

Phòng 

thực hành 

cơ học đá 

- VLXD 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

giảng dạy 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

12 MT-

CUNG 

CẤP 

NƯỚC 

Trạm xử 

lý nước & 

hệ thống 

cung cấp 

nước 

Khu dịch 

vụ tổng hợp 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

CBCVN

-HSSV 

1760 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

13 MT-DV Khu dịch 

vụ 

Khu dịch 

vụ tổng hợp 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

HSSV 68.5 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

14 MT-NHA 

AN 

Nhà ăn 

sinh viên 

Nhà ăn Phục vụ 

chức năng 

khác 

HSSV 280 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

15 MT-San 

ngoai troi 

Sân ngoài 

trời phục 

vụ 

GDQPAN 

Sân hoạt 

động giáo 

dục quốc 

phòng 

Phục vụ 

GDQPAN 

  2980 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

16 MT-SVD Sân vận 

động 

Sân bóng 

đá 

Phục vụ 

thể dục 

thể thao 

  6000 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

17 MT-Thao 

truong 

Thao 

trường 

Thao 

trường kỹ 

thuật 

Phục vụ 

GDQPAN 

  10000 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

18 PTH_D2-

107, 108 

Phòng 

thực hành 

IOT 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 104 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

19 PTH_D2-

109 

Phòng 

thực hành 

VXL 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

20 PTH-D2-

205 

Phòng 

thực hành 

Trắc địa 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

21 PTH-D2-

206 

Phòng 

thưc hành 

TKVSTG

MT 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 78 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

22 PTH-D2-

207 

PTH kỹ 

thuât cảm 

biến 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

23 PTH-D2-

208 

PTH Rô 

bốt 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 72 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

24 PTH-D2-

305 

PTH 

Mạch 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

25 PTH-D2-

306 

PTH tự 

dộng hóa 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

26 PTH-D2- PTH kỹ Phòng thực Phục vụ HSSV 48 Kiên Sở hữu Đang sử 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

307 thuât số hành thực hành cố dụng 

27 PTH-D2-

308 

PTH điện Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 72 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

28 PTH-D2-

405 

PTH Kỹ 

thuật Mỏ 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

29 PTH-D2-

406 

PTH máy 

điện 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

30 PTH-D2-

407 

PTH 

VKT 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 72 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

31 PTH-D2-

505 

PTH bảo 

vệ rơ le 

và tự 

động hóa 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

32 PTH-I-

DHKK 

PTH điều 

hòa 

không khí 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 40 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

33 PTH-I-

DL 

PTH đo 

lường 

điện 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

34 PTH-I-

DTCS 

PTH điên 

tử công 

suất 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 90 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

35 PTH-I-

HTD 

PTH hệ 

thống 

điện 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

36 PTH-I-

PLC 

PTC PLC 

và Scada 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 80 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

37 PTH-I-

TK 

PTH 

Tuyển 

khoáng 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 160 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

38 XTH-H Xưởng 

thực hành 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 1970 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

39 XTH-

H17-

CKDL 

PTH cắt 

gọt kim 

loại 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 198 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

40 XTH-

OTO 

Xưởng 

thực hành 

ô tô 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

thực hành 

HSSV 756 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

41 YT- NHÀ 

G - NHÀ 

KHÁCH 

Nhà 

khách 

Nhà ở công 

vụ cho cán 

bộ giảng 

dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

Giảng 

viên, 

cán bộ 

154 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

42 YT-A- 

HỘI CGC 

Phòng hội 

CGC 

Phòng, ban 

đoàn thể 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  40 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

43 YT-A-

DV1 

Căng tin 

dịch vụ  1 

Khu dịch 

vụ tổng hợp 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

HSSV 104 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

44 YT-A-

DV2 

Căng tin 

dịch vụ 2 

Khu dịch 

vụ tổng hợp 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

HSSV 40 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

45 YT-A-

DV3 

Khu giặt 

tự động 

Khu dịch 

vụ tổng hợp 

Phục vụ 

chức năng 

  12 Bán 

kiên 

Sở hữu Đang sử 

dụng 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

khác cố 

46 YT-A-PH Phòng 

họp nhà A 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  62 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

47 YT-A-

WC2 

WC tầng 

2 nhà A 

Khu vệ 

sinh 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  35 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

48 YT-A2 - 

HIỆU 

TRƯỞN

G 

Phòng 

hiệu 

trưởng 

Phòng làm 

việc của 

Ban giám 

hiệu 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

49 YT-A2 - 

PHÒNG 

HỘI 

THẢO 

Phòng hội 

thảo 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  112 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

50 YT-A2- 

PHÒNG 

HỌP 

Phòng 

họp 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

51 YT-A2- 

PHÒNG 

KHÁCH 

Phòng 

khách 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

52 YT-A2- 

VP 

ĐẢNG 

UỶ 

Văn 

phòng 

đảng uỷ 

Phòng, ban 

đoàn thể 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  30 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

53 YT-A2-

CÔNG 

ĐOÀN 

Văn 

phòng 

công đoàn 

Phòng, ban 

đoàn thể 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  30 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

54 YT-A2-

CTHSSV 

Phòng 

HSSV 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

55 YT-A2-

ĐÀO 

TẠO 

Phòng 

đào tạo 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

56 YT-A2-

HCTH 

Phòng 

HCTH 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  106 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

57 YT-A2-

HCTH1 

kho hcth Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  80 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

58 YT-A2-

HIỆU 

PHÓ 

Phòng 

phó hiệu 

trưởng 

Phòng làm 

việc của 

Ban giám 

hiệu 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

59 YT-A2-

HIỆU 

PHÓ 2 

Phòng 

Phó hiệu 

trưởng 

Phòng làm 

việc của 

Ban giám 

hiệu 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

60 YT-A2-

HỘI 

ĐỒNG 

TRƯỜN

G 

Phòng 

chủ tịch 

hội đồng 

trường 

Phòng hội 

đồng nhà 

trường 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

61 YT-A2-

KHCNQ

HQT 

Phòng 

KHCN&

QHQT 

Phòng chức 

năng khác 

(hành chính 

- tổng hợp, 

tổ chức, 

cán bộ) 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

62 YT-A2-

PHÒNG 

HỘI 

ĐỒNG 

TRƯỜN

G 

Phòng hội 

đồng 

trường 

Phòng hội 

đồng nhà 

trường 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

63 YT-A2-

PLVGV3.

4 

Phòng lv 

giảng 

viên (dự 

phòng)1 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

64 YT-A2-

PLVGV3.

5 

Phòng lv 

giảng 

viên (dự 

phòng) 2 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

65 YT-A2-

PLVGV3.

6 

Phòng lv 

giảng 

viên (dự 

phòng) 3 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

66 YT-A2-

PLVGV3.

8 

Phòng lv 

giảng 

viên (dự 

phòng) 4 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

67 YT-A2-

QTDVC1 

Phòng 

QTCVC 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

68 YT-A2-

QTDVC2 

Phòng 

trực hội 

trường 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  40 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

69 YT-A2-

TCCB 

Phòng 

TCCB 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

70 YT-A2-

TCKT 

Phòng 

TCKT 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

71 YT-A2-

TTĐBCL 

Phòng 

TTĐBCL 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

72 YT-A2-

TTTSTT

Trung 

tâm 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

  52 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

&TT TSTT&T

T 

chính 

73 YT-A2-

WC1 

wc tầng 2 Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

74 YT-A2-

WC2 

wc tầng 2 Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

75 YT-A2-

WC3 

wc tầng 3 Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

76 YT-A2-

WC4 

wc tầng 4 Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  32 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

77 YT-B-

CKDL 

Khoa 

CKĐL 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  180 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

78 YT-B-

CNTT 

Khoa 

CNTT 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  180 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

79 YT-B-

Dien 

Khoa 

Điện 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  180 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

80 YT-B-

ĐOÀN 

TN - HỘI 

SV 

Phòng 

ĐOÀN 

THANH 

NIÊN 

Phòng, ban 

đoàn thể 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  50 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

81 YT-B-

ĐOÀN 

TN - HỘI 

SV 

Phòng 

HỘI 

SINH 

VIÊN 

Phòng, ban 

đoàn thể 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

82 YT-B-

HỘI CCB 

Phòng 

Hội CCB 

Phòng, ban 

đoàn thể 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  18 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

83 YT-B-

KHCB 

Khoa 

KHCB 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  180 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

84 YT-B-KT Khoa 

Kinh tế 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

Phục vụ 

giảng dạy 

  180 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

trực thuộc 

trường 

85 YT-B-

LLCT 

Bộ môn 

LLCT 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  180 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

86 YT-B-

MCT 

Khoa Mỏ 

- CT 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  180 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

87 YT-C-

SBC 

Sân bóng 

chuyền 

trước nhà 

C 

Sân bóng 

chuyền 

Phục vụ 

thể dục 

thể thao 

  400 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

88 YT-C-

SBR 

Sân bóng 

rổ trước 

nhà C 

Sân bóng 

rổ 

Phục vụ 

thể dục 

thể thao 

  600 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

89 YT-D1- 

TRỰC 

GĐ 

Phòng 

trực của 

nhân viên 

QL GĐ 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

90 YT-D1-

H1 

Phòng 

chờ T1 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

91 YT-D1-

H2 

Phòng 

chờ T2 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

92 YT-D1-

H3 

Phòng 

chờ T3 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

93 YT-D1-

H4 

Phòng 

chờ T4 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

94 YT-D1-

WC1 

WC Đông 

tầng 1 -

D1 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  55 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

95 YT-D1-

WC2 

WC Tây 

tầng 1 -

D1 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  55 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

96 YT-D1-

WC3 

WC Đông 

tầng 2-D1 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  55 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

97 YT-D1-

WC4 

WC Tây 

tầng 2-D1 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  55 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

98 YT-D1-

WC4.1 

WC tầng 

4 nhà D1 

đồng 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  55 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

99 YT-D1-

WC4.2 

WC tầng 

4 nhà D1 

tây 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  55 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

100 YT-D1-

WC5 

WC 

Đông- 

tầng 3-D1 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  55 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

101 YT-D1-

WC6 

Khu vệ 

sinh tầng 

3 phía tây 

giảng 

đường D1 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  50 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

102 YT-D2-

H1 

Phòng 

chờ T1 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

103 YT-D2-

H2 

Phòng 

chờ T2 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

104 YT-D2-

H3 

Phòng 

chờ T3 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

105 YT-D2-

H4 

Phòng 

chờ T4 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

106 YT-D2-

H5 

Phòng 

chờ T5 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

107 YT-D2-

KHCB1 

Phòng 

CSVC 

BM 

GDQPAN 

Phòng thực 

hành 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

108 YT-D2-

KHCB2 

Phòng 

BM 

GDQPAN 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

109 YT-D2-

KHCB3 

Phòng 

BM 

GDQPAN 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

110 YT-D2-

KHCB4 

PhònG 

BM 

GDQPAN 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

111 YT-D2-

WC1.1 

WC 

TẦNG 1 

GĐ D2 

ĐÔNG 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  63 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

112 YT-D2-

WC1.2 

WC 

TẦNG 1 

GĐ D2 

TÂY 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

giảng dạy 

  63 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

113 YT-D2-

WC2.1 

WC 

TẦNG 2 

D2 TÂY 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  32 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

114 YT-D2-

WC2.2 

WC 

TẦNG 2 

D2 

ĐÔNG 

Khu vệ 

sinh 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  32 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

115 YT-E-

CTSV 

Kho lưu 

trữ hồ sơ 

sinh viên 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

116 YT-E-

ĐOÀN 

TN- HỘI 

SV 

Phòng 

truyền 

thông 

sinh viên 

Phòng, ban 

đoàn thể 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

117 YT-E-ĐT Kho đào 

tạo 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

118 YT-E-

HCTH 

Kho Văn 

thư 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

119 YT-E-

HCTH1 

Phòng lưu 

trữ hs 

XDCB 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

120 YT-E-

HOP 

phòng 

họp 

chuyên 

môn 

(phòng ht 

cũ) 

  Phục vụ 

giảng dạy 

  48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

121 YT-E-PK Phòng 

khách T2 

NHÀ E 

Phòng họp 

của cán bộ 

giảng dạy 

Phục vụ 

giảng dạy 

  40 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

122 YT-E-

QTDVC1 

Tổ điện, 

nước 

QTDVC 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  48 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

123 YT-E-

QTDVC2 

Tổ 

VSMT-gđ 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

124 YT-E-

TCKT1 

Phòng 

kho 

TCKT1 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  74 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

125 YT-E-

TNSX 

TT 

TNSX&X

DCTM 

Phòng chức 

năng 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

126 YT-E-

TTĐTN1 

PLV TT 

Đào tạo 

nghề 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

127 YT-E-

TTĐTN2 

Phòng TT 

ĐTN 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

Phục vụ 

giảng dạy 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

128 YT-E-

TTĐTN3 

Phòng 

GĐ TT 

ĐTN 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

129 YT-E-

TTKTCG

CNM1 

PHÒNG 

GĐ TT 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

130 YT-E-

TTKTCG

CNM2 

Phòng TT 

KT 

CGCNM 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

131 YT-E-

TTKTĐ - 

TĐH 

TT KTĐ - 

TĐH 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  26 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

132 YT-E-

TTKTTD

ĐC 1 

Trung 

tâm TT 

KT TĐ-

ĐC 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

133 YT-E-

TTKTTĐ

ĐC2 

GĐ TT 

KTTĐ 

ĐC 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

134 YT-E-

TTTSTT

&TT1 

Phòng 

Truyền 

thông 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

135 YT-E-

TTTSTT

TT2 

Phòng 

truyền 

thống nhà 

trường 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

chức năng 

khác 

  96 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

136 YT-E-

WC1 

WC tầng 

1 nhà E 

Khu vệ 

sinh 

Hiệu bộ - 

hành 

chính 

  30 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

137 YT-E-

YT4 

PHÒNG 

Y TẾ 4 

Trạm y tế Phục vụ 

chức năng 

khác 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

138 YT-E- PHÒNG Trạm y tế Phục vụ   24 Kiên Sở hữu Đang sử 



TT Mã công 

trình 

Tên công 

trình 

Loại công 

trình 

Mục đích 

sử dụng 

Đối 

tượng 

sử dụng 

Diện tích 

sàn xây 

dựng 

Tình 

trạng 

CSVC 

Hình 

thức sở 

hữu 

Tình 

trạng 

sử dụng 

YTE1 Y TẾ 1 chức năng 

khác 

cố dụng 

139 YT-E-

YTE2 

PHÒNG 

Y TẾ 2 

Trạm y tế Phục vụ 

chức năng 

khác 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

140 YT-E-

YTE3 

PHÒNG 

Y TẾ 3 

Trạm y tế Phục vụ 

chức năng 

khác 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

141 YT-E-

YTE5 

KHO Y 

TẾ - QT-

DVC 

Trạm y tế Phục vụ 

chức năng 

khác 

  12 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

142 YT-F-

TTNN-

TH1 

Trung 

tâm 

Ngoại 

ngữ - Tin 

học 

Phòng làm 

việc của 

các khoa và 

bộ môn 

trực thuộc 

trường 

Phục vụ 

giảng dạy 

  60 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

143 YT-G-

SBC 

Sân bóng 

chuyền 

trước nhà 

G 

Sân bóng 

chuyền 

Phục vụ 

thể dục 

thể thao 

  400 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

144 YT-G-

SBR 

Sân bóng 

rổ sau nhà 

G 

Sân bóng 

rổ 

Phục vụ 

thể dục 

thể thao 

  600 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

145 YT-NHÀ 

ĂN 

Nhà ăn 

HSSV 

Nhà ăn Phục vụ 

chức năng 

khác 

CBCNV

-HSSV 

512 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

146 YT-San 

ngoai troi 

Sân ngoài 

trời phục 

vụ 

GDQPAN 

Sân hoạt 

động giáo 

dục quốc 

phòng 

Phục vụ 

GDQPAN 

  1018 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

147 YT-SVD Sân vận 

động 

Sân bóng 

đá 

Phục vụ 

thể dục 

thể thao 

  6110 Bán 

kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

148 YT-

TTĐBCL

1 

Phòng 

quản lý 

bài thi 

Phòng chức 

năng 

Phục vụ 

giảng dạy 

  24 Kiên 

cố 

Sở hữu Đang sử 

dụng 

C. Công khai thông tin về thư viện (không gian làm việc, phòng đọc…); số đầu sách và số 

bản sách 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc  02 

2 Số lượng chỗ chỗ ngồi đọc  202 

3 Số máy tính của thư viện  05 

4 

- Sách đầu sách có bản in 

- Sách đầu sách điện tử 

- Số bản sách mượn trực tiếp 

876 

723 

1599  

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 4 

 


